
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG VIỆT- KHỐI LỚP 4 

Tuần 10 
I.Chính tả (nghe – viết) 

Bốn anh tài 

        Đến một thung lũng, yêu tinh dừng lại phun nước ra như mưa .Nước 

dâng ngập cả cánh đồng. Nắm Tay Đóng Cọc đóng cọc ngăn nước lụt. 

Lấy Tai Tát nước tát nước ầm ầm qua núi cao. Nắm Tay Đục Máng ngả 

cây khoét máng khơi dòng nước chảy đi. Chỉ một lúc, mặt đất lại cạn khô 

.Yêu tinh núng thế đành phải quy hàng.  

    Từ đấy, bản làng lại yêu vui.  

Truyện cổ dân tộc Tày  

 
Câu 1 :  Chọn tr  hoặc ch để điền vào chỗ trống :     

a. Trồng  …..ọt 

b. ….ứa …..an 

c. …..ắng ….ẻo 

d. ….úm …..ím 

 

Câu 2: Tìm các từ có tiếng bắt đầu bằng tr hoặc ch có nghĩa như sau: 

a. Loại cây có quả kết thành nải, nải có nhiều trái : ………… 

b.  Cùng nghĩa với nhìn: ……………. 

c. Làm cho người khỏi bệnh: …………… 

 

II.Luyện từ và câu 

Câu 1:Tìm câu kể Ai  là gì? Trong đoạn văn dưới đây và ghi chủ ngữ, vị ngữ 

vào bảng sau. 

(1)-Các con của mẹ đều là những đứa trẻ ngoan ,biết vâng lời mẹ.(2)Nhưng Thỏ 

anh đáng khen hơn.(3)Thỏ em là người luôn nghĩ đến mẹ.(4)Thỏ anh, ngoài mẹ ra 

còn biết nghĩ đến người khác, còn biết hái thêm nấm, mộc nhĩ và mang quà về cho 

em.Những việc tốt không phải để được khen mà trước hết vì niềm vui được làm 

việc giúp ích cho người khác .(5) thỏ anh là người chu đáo. 

   (6)Thỏ em nghe xong nhanh nhảu nói: 

    (7)   - Thỏ anh là anh mà mẹ! 

 

 

 



Câu số Chủ ngữ Vị ngữ 

   

   

   

   

 

Câu 2: Nối các cụm từ ở cột A với nghĩa ở cột B sao cho phù hợp 

A  B 

 

§Ø 

Pan –xi- phăng 

Nhà Rông 

Phong Nha- Kẻ Bàng 

Phố Hiến 

Đà Lạt 

Kinh Thành Huế 

 là nét văn hóa tiêu biểu của người dân Tây nguyên 

là một Di sản văn hóa thế giới. 

là “nóc” nhà của Tổ quốc ta 

là thành phố nổi tiếng về rừng thông , thác nước. 

là một Di sản thiên nhiên của thế giới. 

là một đô thị lớn của nước ta ở thế kỉ XVI. 

 

 

 

Câu 3:Xác định chủ ngữ, vị ngữ của các câu Ai là gì ? dưới đây . 

a)Trường đua voi là một con đường rộng, phẳng lì dài hơn trăm cây số. 

b)Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố trẻ. 

c)Bạn Lan là một lớp trưởng gương mẫu. 

 

Câu 4: Đặt câu kể Ai là gì? để : 

Giới thiệu một bạn học sinh trong lớp:…………………………………………….. 

Giới thiệu về môn học em yêu thích:……………………………………………… 

Nhận định về vai trò của tiếng anh:………………………………………………… 

Nhận định về vẻ đẹp của một loại hoa:……………………………………………. 

 

 

 

 



III.Tập làm văn 

 

Đề bài :Em hãy tả một cây hoa mà em yêu thích.(theo gợi ý sau) 

 

1.Mở bài: 

  -Giới thiệu đó là cây hoa gì, ai trồng, trồng ở đâu, từ bao giờ…. 

2.Thân bài:  

-Thoạt nhìn có gì nổi bật( hoặc tả bao quát)  

-Tả từng bộ phận của cây: Rễ cây, gốc cây, thân cây thế nào?, vỏ cây, 

cành cây.  

-Những chiếc lá :màu sắc, hình dáng, đặc điểm nổi bật. 

-Khi trời nắng cây thế nào, khi trời mưa cây ra sao?.. 

-Tả hoa: hoa có màu gì?,cánh hoa như thế nào?, đài hoa, nhị hoa, nhụy 

hoa, hương thơm hoa, hoa đem lại lợi ích gì? 

-Một số yếu tố liên quan đến cây: gió .chim chóc, ong bướm… 

Kết bài:  

-Nêu cảm nghĩ của em về những nét đẹp, vẻ độc đáo của cây,liên tưởng 

đến sự việc hay kỉ niệm của em gắn với cây. 

Bài làm 
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